
 

 
Gần 50 học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân bị bắt cọc từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5 năm 2024 

Số vụ  
Tên 

 
Tháng bị 

bắt 

 
Ngày bị bắt 

 
Tổ chức bắt giữ 

 
Nơi giam giữ 

 
Tình trạng hiện tại 

 
#1 王淑琴 

 
Vương Thục Cầm 

 
Tháng 4 

 
Khoảng ngày 15 

   
Được thả sau 7 ngày giam giữ 

 
#2 韩孝莲 Hàn Hiếu Liên Tháng 4 17  Trại giam Hưng Long Sơn  

 
#3 陈香玉 

 
Trần Hương Ngọc 

 
Tháng 4 

 
18 

Đội điều tra tội phạm của Sở cảnh sát quận 
Nhị Đạo - Đội số 6 

 
Đồn cảnh sát Kim Tiền Bảo 

 

 
#4 杜彩君 

 
Đỗ Thái Quân 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Đồn cảnh sát Đồng Tâm ở quận Dự Viên 

 
Trại giam Vĩ Tử câu 

 
Thả vào ngày 30 tháng 4 

 
#5 老许 

 
Mr. Hứa 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Đồn cảnh sát phố Hòa Thuận 

  

 
#6 老许妻子 

 
Vợ Mr. Hứa 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Đồn cảnh sát phố Hòa Thuận 

  
Đã thả 

 
#7 王秀芳 

 
Vương Tú Phương 

 
Tháng 4 

 
19 

  
Trại giam địa phương 

 

 
#8 王秀芳tt子 

 
Con trai Vương Tú 

Phương 

 
Tháng 4 

 
19 

   
Được thả trong ngày 

 
#9 满秋菊 

 
Mãn Thu Cúc 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Đồn cảnh sát phố Viễn Đạt 

 
Đồn cảnh sát phố Viễn Đạt 

 
Đã thả 

 
#10 李凤伟 

 
Lý Phượng Vĩ 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Đồn cảnh sát phố Viễn Đạt 

 
Trại giam địa phương 

 

 
#11 王姓法轮功学员 

 
Vương 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Sở cảnh sát quận Nhị Đạo 

  
Được thả trong ngày 

 
#12 于朝辉 

 
Vu Triều Huy 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Đồn cảnh sát Đông Trạm 

  

 
#13 苏姓男学员 

 
Mr. Tô 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Đồn cảnh sát phố Vạn Thuận 

  

 
#14 王冬梅 

 
Vương Đông Mai 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Đồn cảnh sát đường Đông Thành 

  

 
#15 霍润清 

 
Hoắc Nhuận Thanh 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Đồn cảnh sát đường Vinh Quang 

 
Trại giam Vĩ Tử câu 

 

 
#16 王淑艳 

 
Vương Thục Diễm 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Đồn cảnh sát đường Vinh Quang 

  
Đã thả sau 10 ngày giam giữ 

 
#17 陈姓老年女学员 

 
Ms. Trần 

 
Tháng 4 

 
19 

   

 
#18 郑淑华 

 
Trịnh Thục Hoa 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Đồn cảnh sát Dương Gia Trại giam Vĩ Tử câu 

 

 
#19 严国柱（或阎国柱） 

 
Nghiêm Quốc Trụ 

 
Tháng 4 

 
19 

 
Đồn cảnh sát đường Đông Thịnh Trại giam Vĩ Tử câu 

 

 
#20 刘琳 

 
Lưu Lâm 

 
Tháng 4 

 
20 

  
Trại giam địa phương 

 

 
#21 老田 

 
Mr. Điền 

 
Tháng 4 

 
Giữa 20 và 21 

   

 
#22 老田妻子 

 
Vợ Mr. Điền 

 
Tháng 4 

 
Giữa 20 và 21 

   



 

 
#23 齐姓学员 

（可能是齐恩香） 

 
Ms. Tề (Có lẽ là Tề Ân Tường) 

 
Tháng 4 

 
Cả ngày 21 và 23 

 
Đồn cảnh sát phố Cát Lâm 

 
Trại giam địa phương 

 

 
#24 张瑞凤 

 
Trương Thụy Phụng 

 
Tháng 4 

 
29 

Đồn cảnh sát phố Tự Do ở quận  
Triều Dương 

 
Trại giam địa phương 

 

 
#25 穆华 

 
Mục Hoa 

 
Tháng 4 

 
30 

 
Đồn cảnh sát Nam Hồ ở quận Triều Dương 

 
Trại giam địa phương 

 

 
#26 王桂芹 

 
Vương Quế Cần 

 
Tháng 5 

 
2 

 
Đồn cảnh sát Bảo Tháp ở huyện Nông An 

  
Thả vào ngày 15 tháng 5 

 
#27 田华 

 
Điền Hoa 

 
Tháng 5 

 
6 

 
Đồn cảnh sát Bát Lí Bảo 

  
Thả sau 10 ngày giam giữ 

 
#28 王晓慧 

 
Vương Hiểu Tuệ 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát phố Hòa Thuận 

 
Trại giam thành phố Trường Xuân 

 

 
#29 云庆斌 

 
Vân Khánh Bân 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát phố Hòa Thuận 

  

 
#30 刘艳珍 

 
Lưu Diễm Trân 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát phố Hòa Thuận 

  
Thả ngay trong ngày 

 
#31 尹君 

 
Doãn Quân 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát phố Hòa Thuận 

  
Thả ngay trong ngày 

 
#32 喜ft 

 
Thẩm Hi Loan 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát phố Hòa Thuận 

  
Thả ngay trong ngày 

 
#33 周连生 

 
Châu Liên Sinh 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát phố Hòa Thuận 

  
Thả ngay trong ngày 

 
#34 刘文涛 

 
Lưu Văn Đào 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát phố Hòa Thuận 

  
Thả sau 3 ngày  

 
#35 张杰 

 
Trương Kiệt 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát phố Hòa Thuận 

  
Thả sau 3 ngày  

 
#36 杨占久 

 
Dương Chiêm Cửu 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát phố Hòa Thuận 

  
Thả sau 3 ngày  

 
#37 姚建国 

 
Diêu Kiến Quốc 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát đường Vinh Quang 

  

 
#38 姚建国妻子 

 
Vợ Diêu Kiến Quốc 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát đường Vinh Quang 

  
Thả ngay trong ngày 

 
#39 孙成福 

 
Tôn Thành Phúc 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát Bát Lí Bảo 

  

 
#40 孙成福侄女 

 
Cháu gái Tôn Thành Phúc 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát Bát Lí Bảo 

  
released after becoming sick in detention 

 
#41 未知名男学员 

Một nam học viên chưa rõ 
tên 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát Bát Lí Bảo 

 
Trại giam Vĩ Tử câu 

 

 
#42 熊世菊 

 
Hùng Thế Cúc 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát Bát Lí Bảo 

 
Trại giam Vĩ Tử câu 

 

 
#43 苏燕（艳） 

 
Tô Yên (Diễm) 

 
Tháng 5 

 
10 

 
Đồn cảnh sát đường Đông Thịnh 

 
Trại giam Vĩ Tử câu 

 

 
#44 洪英 

 
Hồng Anh 

 
Tháng 5 

 
Giữa 11 và 16 

   

 
#45 李秀华 

 
Lý Tú Hoa 

 
Tháng 5 

 
Giữa 11 và 16 

   

 
#46 丁波 

 
Đinh Ba 

 
Tháng 5 

 
Giữa 11 và 16 

   

 


